
1 Đào Văn Sự 02/11/2008 Mông Nam Cốc Ỏ- Thuần Mang- Ngân Sơn- Bắc Kạn THCS

2 Bàn Thị Hạnh 05/07/1996 Dao Nữ Khuổi Chang, Nông Thượng, TP Bắc Kạn THPT

3 Bàn Thị Kiều Chinh 24/02/2008 Dao Nữ Nặm Dất, Tân Sơn, Chợ Mới THCS

4 Triệu Thị Xoan 07/03/2008 Dao Nữ Nà Lồm, Đôn Phong, Bạch Thông THCS

5 HoàngVăn Tịnh 27/07/2008 Dao Nam  Nà Vài, Hiệp Lực, Ngân Sơn THCS

6 Hà Mỹ Lệ 05/01/2008 Tày Nữ Nà Lìu, Quang Thuận, Bạch Thông THCS

7 Nông Văn Quang 14/05/1995 Tày Nam Nà Quản, Phương Viên,Chợ Đồn THPT

8 Hà Thu Huệ 20/05/2008 Tày Nữ Nà Lìu, Quang Thuận, Bạch Thông THCS

9 Đặng Phương Nam 20/11/2008 Kinh Nam Bản Tết II, Nông Hạ, Chợ Mới THCS

10 Hoàng Nguyên Vinh 15/12/2004 Dao Nam Nà Cáy, Cao Sơn, Bạch Thông THCS

11 Nguyễn Thị Thư 22/12/2008 Tày Nữ Tổ 4, Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn THCS

12 Ngô Hải Đăng 01/06/2008 Tày Nam Tổ Bản Cạu,Huyền Tụng THCS

13 Triệu Sinh Tùng 18/10/2008 Dao Nam Tổ Nà Pèn,Huyền Tụng THCS

14 Lý Thị Anh THư 18/07/2008 Tày Nữ Nà Coọng, Dương Phong, Bạch Thông THCS

15 Nguyễn Thị Thu Hương 14/08/2023 Tày Nữ Tổ 4, Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn THCS

16 Âu Đình Cương 28/12/2008 Tày Nam Tổ 4, P.Xuất Hóa THCS

17 Triệu Thị Nhàn 22/10/2008 Dao Nữ Bản Lù,Tân Sơn,Chợ Mới THCS

18 Nguyễn Thế Dương 12/07/2007 Kinh Nam Tổ 12,Phùng Chí Kiên,TP. Bắc Kạn THCS

19 Triệu Thế Khanh 12/12/2008 Dao Nam Lũng Danh, Liêm Thủy,Na Rì THCS

20 Nguyễn Ngọc Minh Phương 16/11/2008 Cao Lan Nữ Tổ 12,P.Phùng Chí Kiên,TP.Bắc Kạn THCS

21 Dương Thu Hân 20/1/2008 Tày Nữ Tổ 14,Nguyễn Thị Minh Khai,TP.Bắc Kạn THCS
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22 Bùi Hà Ngọc 26/5/2008 Kinh Nữ Tổ 12,Phùng Chí Kiên,TP. Bắc Kạn THCS

23 Nguyễn Anh Tú 30/5/2008 Kinh Nam Tổ 8B,Phùng Chí Kiên,TP.Bắc Kạn THCS

24 Hoàng Thu An 28/3/2008 Kinh Nữ Số 1/21, Tổ 13, Đức Xuân, TP.Bắc Kạn THCS

25 Lý Huy Mẫn 24/11/2008 Dao Nam Hang Slậu,Thượng Ân, Ngân Sơn THCS

26 Bàn Thị Ngọc Lâm 01/03/2008 Dao Nữ Nà Coóc, Thuần Mang, Ngân Sơn THCS
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